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	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

 NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn Lớp 8
          Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)   




I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 

Đọc bài thơ sau: 
VẦNG TRĂNG VÀ NHỮNG QUẦNG LỬA
Bom bi nổ chậm nổ trên đỉnh đồi

Lốm đốm nền trời những quầng lửa đỏ

Một lát sau cũng từ phía đó

Trăng lên.

Trong ánh chớp nhoáng nhoàng cây cối ngả nghiêng

Một tổ công binh đứng ngồi bên trạm gác

Cái cậu trẻ măng cất lên tiếng hát

Khi biết trong hầm có cô bé đang nghe.

Trong ánh chớp nhoáng nhoàng là những đoàn xe

Buông bạt kín rủ ga đi vội

Trên đỉnh đồi vẫn vừng trăng đỏ ối

Tưởng cháy trong quẳng lửa bom bi.

Những đồng chí công binh lầm lì

Mùi bộc phá trộn vào trong tiếng hát

Trên áo giáp lấm đầy đất cát

Lộp độp cơn mưa bị sắt đuối tầm.

Hun hút đường khuya rì rầm rì rầm

Tiếng mạch đất hai miền hoà làm một

Và vầng trăng, vầng trăng đất nước

Vượt qua quầng lửa, mọc lên cao.

Phạm Tiến Duật, Vầng trăng quầng lửa, NXB Văn học, Hà Nội, 1970, tr. 67 – 68

* Chú thích:

Phạm Tiến Duật (1941 - 2007) quê ở Phú Thọ, là nhà thơ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mỹ. Thơ trước năm 1975 của ông chủ yếu viết về những người lính, những cô thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn với giọng điệu sôi nổi, trẻ trung, có nét tinh nghịch nhưng cũng rất sâu lắng.
Thực hiện các yêu cầu:
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

A. Thể thơ bảy chữ 


B. Thể thơ tám chữ
C. Thể thơ tự do



D. Thơ lục bát
Câu 2. Những yếu tố nào giúp em nhận diện thể thơ của đoạn trích?


A. Số tiếng trong dòng thơ và số dòng trong mỗi khổ thơ.


B. Số tiếng trong dòng thơ và số dòng trong bài, vần, nhịp.


C. Biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ.


D. Dòng thơ, khổ thơ, vần và nhịp của bài thơ.
Câu 3. Người bộc lộ cảm xúc trong bài thơ trên là ai?


A. Người lính ở chiến trường.

B. Cậu trai trẻ cất tiếng hát.


C. Cô bé trong hầm.


C. Chiến sĩ lái xe.
Câu 4. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong khổ thơ cuối?
A. Nhân hóa
, so sánh


B. Đảo ngữ, nhân hóa
C. So sánh, điệp ngữ


D. Điệp ngữ, đảo ngữ
Câu 5. Dưới ánh sáng của vầng trăng và những quầng lửa, những hình ảnh nào đã hiện lên? 
A. Cây cối ngả nghiêng, cơn mưa rơi lộp độp, những đoàn xe chạy.
B. Cậu trẻ cất tiếng hát, áo giáp lấm đầy đất cát, cây cối nghiêng ngả, đoàn xe chạy đi vội.
C. Tổ công binh bên trạm gác, cậu trai trẻ cất tiếng hát, những đoàn xe đi vội, những đồng chí công binh làm nhiệm vụ.
D. Cây cối ngả nghiêng, cơn mưa lộp độp, con đường khuya rì rầm.
Câu 6. Những từ láy trong bài: lốm đốm, nhoáng nhoàng, lầm lì, lộp độp, hun hút, rì rầm có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung của bài thơ? 
A. Gợi ra những gian khổ, hiểm nguy nơi chiến trường làm nổi bật tính chất khốc liệt của chiến tranh.
B. Gợi ra những hình ảnh bom rơi, đạn nổ nơi các anh chiến sĩ đang chiến đấu.
C. Làm nổi bật không khí chiến trận hào hùng nơi chiến trường.
D. Gợi ra những hình ảnh tươi đẹp, sôi động trên con đường ra trận của các anh chiến sĩ.
Câu 7. Cảm hứng chủ đạo trong bài thơ “Vầng trăng và những quầng lửa” là gì?
A. Ca ngợi tình yêu quê hương nồng nàn của người Việt Nam. 
B. Khắc họa khung cảnh chiến tranh khốc liệt trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
C. Ngợi ca quê hương, đất nước anh dũng, kiên cường vượt lên gian khổ để giành độc lập, hòa bình.
D. Ca ngợi tình cảm đồng đội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Câu 8. (1,0 điểm) Ghi lại mạch cảm xúc trong bài thơ “Vầng trăng và những quầng lửa”.
Câu 9. (1,0 điểm) Xuất hiện xuyên suốt bài thơ là hai hình ảnh vầng trăng và những quầng lửa. Em có cảm nhận gì về hai hình ảnh đó trong bài thơ. (trình bày bằng đoạn văn ngắn 4-6 dòng).
Câu 10. (0,5 điểm) Qua nội dung của bài thơ, là một học sinh đang sống trong thời kì hòa bình, em nghĩ mình cần có trách nhiệm gì đối với quê hương, đất nước?
II. VIẾT (4 điểm)
Viết đoạn văn trình bày cảm nghĩ của em về bài thơ “Vầng trăng và những quầng lửa”
-------- Hết ------

C. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023 – 2024

Môn: Ngữ văn lớp 8

A. HƯỚNG DẪN CHUNG

- Giám khảo cần chủ động nắm bắt nội dung trình bày của thí sinh để đánh giá tổng quát bài làm, tránh đếm ý cho điểm. Chú ý vận dụng linh hoạt và hợp lý hướng dẫn chấm.

- Đặc biệt trân trọng, khuyến khích những bài viết có nhiều sáng tạo, độc đáo trong nội dung và hình thức.

- Điểm lẻ toàn bài tính đến 0.25 điểm, sau đó làm tròn theo quy định.

B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

Phần I: ĐỌC HIỂU

Phần trắc nghiệm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Phương án trả lời
	C
	B
	A
	D
	C
	A
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Phần trắc nghiệm tự luận:
Câu 8 (1 điểm)

	Mức 1 (0,75đ- 1,0 đ)
	Mức 2 (0,25 đ- 0,5đ)
	Mức 3 (0,00 đ)

	Học sinh hiểu và nêu ra được mạch cảm xúc của bài thơ, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc.
* Có thể diễn đạt theo gợi ý sau:

Cảm xúc bài thơ được khơi nguồn từ hai hình ảnh vầng trăng và những quầng lửa vận động trong niềm cảm phục trước sự lạc quan, yêu đời của những người chiến sĩ chiến đấu quên mình vì độc lập phát triển thành niềm tự hào về sức mạnh của đất nước, dân tộc vượt lên gian lao giành độc lập, hòa bình.
	Học sinh hiểu và nêu ra được mạch cảm xúc của bài thơ nhưng chưa trọn vẹn hoặc chỉ diễn đạt được một nội dung tương đối phù hợp với cảm xúc của bài thơ.
	HS không trả lời hoặc trả lời sai  


Câu 9 (1 điểm)
	Mức 1 (1 đ)
	Mức 2 (0,75 đ)
	Mức 3 (0,5 đ)
	Mức4(0,25 đ)
	Mức 5 (0đ)

	- Học sinh có cảm nhận sâu sắc về hình ảnh vầng trăng và những quầng lửa phù hợp  với nội dung bài thơ, đảm bảo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; diễn đạt trôi chảy, mạch lạc thành đoạn văn từ 4 – 6 câu. Có thể có các ý sau:

Quầng lửa – hiện thân của chiến tranh tàn khốc, vầng trăng – biểu tượng cho hòa bình, cho đất nước; hình ảnh vầng trăng vượt lên quầng lửa  mọc lên bảo biểu đạt tư thế, sức mạnh của đất nước trong chiến tranh.
	- Học sinh có trình bày cảm nhận về hai hình ảnh vầng trăng, quầng lửa phù hợp với nội dung của bài thơ, đảm bảo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; diễn đạt chưa trôi chảy, mạch lạc, đảm bảo hình thức một đoạn văn.
	- Học sinh có thể cảm nhận về hai hình ảnh vầng trăng, quầng lửa tương đối phù hợp với nội dung của bài thơ, đảm bảo chuẩn mực đạo đức, pháp luật; diễn đạt chưa trôi chảy, mạch lạc.
	- HS có cảm nhận về hình ảnh vầng trăng và quầng lửa nhưng diễn đạt lủng củng hoặc ghi ý kiến không trình bày thành đoạn văn.
	- Trả lời không đúng yêu cầu của đề bài hoặc không trả lời.


Câu 10. (0,5 điểm)

	Mức 1 (0,5 đ)
	Mức 2 (0,25 đ)
	Mức 3 (0 đ)

	Từ nội dung bài học, học sinh thể hiện trách nhiệm của mình đối với quê hương đất nước. Gợi ý:
 - Ra sức học tập thật tốt, rèn đức luyện tài trở thành con người sống có ích, góp sức mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 
- Trân trọng, yêu mến, tự hào và có ý thức giữ gìn nền độc lập, tự do.
…..
	- Học sinh trả lời được 1 ý phù hợp nhưng diễn đạt chưa rõ ràng 
	Trả lời không đúng yêu cầu của đề bài hoặc không trả lời


Phần II: VIẾT (4,0 điểm)
	                                      LÀM VĂN ( 4 điểm)

	Tiêu chí đánh giá
	Điểm

	* Yêu cầu chung:

- Biết kết hợp kiến thức và kĩ năng để viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ “Vầng trăng và những quầng lửa”
· Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng, diễn đạt mạch lạc; hạn chế mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

	· Yêu cầu cụ thể:

1. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn trình bày cảm nghĩ về bài thơ tự do: Trình bày đầy đủ các phần mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn, các ý được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
	0.25

	2. Xác định đúng đối tượng biểu cảm: bài thơ tự do. 
	0.25

	3. Triển khai nội dung:
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần ghi lại những cảm nhận, ấn tượng của người đọc về bài thơ dưới hình thức một đoạn văn:
	

	* Mở đoạn: giới thiệu tác giả, tên bài thơ và nêu cảm nghĩ chung về bài thơ.
	0,25

	*Thân đoạn: 
   + Trình bày cảm nghĩ về nét độc đáo của bài thơ trên hai phương diện nội dung (tình yêu quê hương đất nước của những người lính; khát vọng hòa bình và sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong chiến tranh,…) và nghệ thuật (hình ảnh nổi bật, từ ngữ đặc sắc, biện pháp tu từ, từ láy tượng hình, tượng thanh,…).
  + Nêu tác dụng của thể thơ tự do trong việc thể hiện mạch cảm xúc, nét độc đáo của bài thơ.
	 2,5

	*Kết đoạn: Nêu khái quát cảm nghĩ về bài thơ.
	0,25

	4. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
-Lưu ý: Không ghi điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.25

	5. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về bài thơ.
	0.25


ĐỀ CHÍNH THỨC








